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A. KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
Chuyên đề 1:  CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VIỆT NAM
  - CƠ SỞ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN.

1. Thời gian giảng: 5 tiết 
2. Mục tiêu: 
- Kiến thức:  Giúp người học hiểu được những vấn đề chung nhất, cơ bản của Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam: Quan niệm về chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, vị trí, ý nghĩa; cơ sở hình thành, phát triển chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 
- Kỹ năng: Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá để có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam tránh đi vào tư tưởng chệch hướng như chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi...
- Thái độ: Học viên nắm vững cơ sở hình thành nên chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, từ đó phát huy cao độ hơn nữa chủ nghĩa yêu nước Việt Nam góp phần vào thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội. 
	3. Kế hoạch chi tiết:
	Bước
 lên lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện 
	Thời gian 

	Bước 1
	Ổn định lớp
	
Thuyết trình

	Micro

	5’


	Bước 2
	Kiểm tra nhận thức

	…………….
	……..….…
	………

	Bước 3
(Giảng bài mới)


	I. KHÁI QUÁ CHUNG VỀ CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VIỆT NAM. 

1. Quan niệm về chủ nghĩa yêu nước. 

2.  Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam 

3. Vị trí, ý nghĩa của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam 
	Thuyết trình, phỏng vấn nhanh, hỏi đáp. 
Thuyết trình, phỏng vấn nhanh.
Thuyết trình, hỏi đáp.

Thuyết trình. 
	Micro; bảng, phấn, máy chiếu.

Micro; bảng, phấn, máy chiếu
Micro; bảng, phấn, máy chiếu
Micro; bảng, phấn, máy chiếu
	80 phút



20 phút


20 phút


30 phút

	
	II. CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VIỆT NAM.
1. Lịch sử dụng nước, sự gắn bó của mỗi người với thiên nhiên, quê hương, xử sở. 
2. Quá trình hình thành và thống nhất sớm quốc gia, dân tộc. 
3. Lịch sử chống ngoại xâm hào hùng và anh dũng của dân tộc. 
4. Sự hình thành nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam 
	Thuyết trình, hỏi đáp, nêu ý kiến ghi lên bảng.

Thuyết trình.


Thuyết trình, hỏi đáp

Thuyết trình, nêu ý kiến ghi lên bảng, hỏi đáp.
Thuyết trình, hỏi đáp
	Micro; bảng, phấn, máy chiếu


Micro; bảng, phấn, máy chiếu

Micro; bảng, phấn, máy chiếu.
Micro; bảng, phấn, máy chiếu.
Micro; bảng, phấn, máy chiếu
	105 phút



25 phút



25 phút


30 phút


25 phút


	Bước 4
	Neo chốt kiến thức
	Thuyết trình
	Micro; bảng, phấn, máy chiếu
	5 phút

	Bước 5
	Hướng dẫn câu hỏi, nghiên cứu tài liệu
	Thuyết trình
	Micro; bảng, phấn, máy chiếu
	10 phút


B. TÀI LIỆU SOẠN GIẢNG: 
1. Tài liệu bắt buộc: Ban Tuyên giáo Trung ương: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam (chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân); Nhà xuất bản chính trị Quốc gia sự thật, năm 2017.
2. Tài liệu tham khảo: 
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.
- Trần Văn Giàu: Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Đại thắng mùa Xuân 1975: NXB chính trị Quốc gia, Hà nội; 2011.
- Hồng Hà: Hành trình lịch sử cùng Gốm Việt Nam- một truyền thống riêng biệt; Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch (17/01/2021)
- Bách khoa Tri thức Quốc phòng toàn dân: Mấy nét về tư duy giữ nước truyền thống của dân tộc Việt Nam; Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam; 23/8/2012.

	C. NỘI DUNG GIẢNG BÀI: 
	Bước 1: Ổn định lớp (3’)
	Bước 2: Giảng bài. 
	 Đặt vấn đề: 
	Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “ Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của dân ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi sự hiểm nguy khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”. 
	Chúng ta biết rằng dân tộc ta hình thành từ rất sớm trong lịch sử và có truyền thống yêu nước nồng nàn. Nhưng bất cứ tiềm năng tinh thần dù to lớn bao nhiêu muốn biến thành sức mạnh vật chất đều phải biết thường xuyên khơi dậy, phát huy. Hơn lúc nào hết mỗi chúng ta – đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ, tương lai của đất nước phải phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước. 
	I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VIỆT NAM.
	1. Quan niệm về chủ nghĩa yêu nước: 
	Giảng viên hỏi: Theo các đồng chí hiểu thế nào là yêu nước?
	Mời học viên trả lời, Giảng viên dẫn dắt vào khái niệm: 
	“Yêu nước là một trong những tình cảm sâu sắc nhất được củng cố qua hàng trăm năm, hàng ngàn năm của các tổ quốc biệt lập ”
	Tình cảm yêu nước bắt nguồn từ yêu những người thân thiết, yêu gia đình, quê hương, xứ sở, nơi chôn rau cắt rốn của mỗi con người. Cùng với sự phát triển của ý thức xã hội tình cảm đó nâng lên thành tư tưởng yêu nước, chi phối đời sống tinh thần và hành động của mỗi cộng đồng xã hội. 
	Yêu nước không phải sản phẩm riêng có của dân tộc Việt Nam. Yêu nước là trạng thái tình cảm xã hội mang tính phổ biến vốn có của mọi quốc gia dân tộc trên thế giới. Tình cảm ấy hình thành sớm hay muộn, đậm hay nhạt, nội dung cụ thể, hình thức và mức độ biểu hiện cũng như chiều hướng phát triển của nó tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội, hoàn cảnh lịch sử tự nhiên
 Nhân dân Việt Nam khẳng định và tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. 
+ Trong báo cáo chính trị trình Đại hội II của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về Tinh thần yêu nước của nhân dân ta: “ Từ các cụ già tóc bạc đến cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào nước ngoài đến những đồng bào ở vùng bị tạm chiếm, từ nhân dân miền ngược đến nhân dân miền xuôi, ai cũng có một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Từ những chiến sỹ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc, đặng tiêu diệt giặc đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tòng quân mà mình thì xung phong giúp việc vận tải, đến các bà mẹ chiến sỹ săn sóc thương yêu bộ đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dân thi đua tăng gia sản xuất, không quản khú nhọc giúp một phần cho kháng chiến cho đến những đồng bào, điền chủ quyên ruộng đất cho chính phủ...Những cử chỉ cao quý đó tuy khác nhau ở việc làm nhưng đều giống nhau ở lòng yêu nước”
Song không chỉ nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước mà nhân dân các dân tộc yêu chuộng hoà bình khác cũng có lòng nồng nàn yêu nước. Nước Nga Xô viết trong những ngày đầu bảo vệ chính quyền chống lại sự can thiệp của chủ nghĩa đế quốc gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể chúng ta biết là người Liên xô quen uống nước chè với đường. Nhưng lúc đó đường rất khan hiếm, 5 thì 10 hoạ mới mua chút ít. Họ phải dùng Xakharin - 1 chất hoá học ngòn ngọt thay thế cho đường. Người dân phải chịu nhịn mọi thứ gom tiền để đưa ra nước ngoài  đổi lấy máy móc thiết bị  xây dựng đất nước. Chính vì thế Lênin nói về tinh thần yêu nước của nhân dân Nga Xô viết : “ Thà chịu đói 3 năm chứ không trao nước Nga cho bọn nước ngoài”.
	Tinh thần yêu nước chân chính khác hẳn với tinh thần “vị quốc” của bọn đế quốc phản động. Chính tinh thần yêu nước mà quân đội, nhân dân Liên xô đánh tan phát xít Đức – Nhật và giữ vững tổ quốc XHCN, và do đó mà giúp đỡ giai cấp công nhân và dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chính do tinh thần yêu nước mà quân đội và nhân dân triều tiên cùng quân tình nguyện Trung quốc đã đánh tan bọn đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Chính do tinh thần yêu nước mà quân và dân ta đã mấy năm trường chịu đựng cay đắng, kiên quyết đánh cho bọn thực dân cướp nước và bọn Việt gian phản quốc, kiên quyết xây dựng nước Việt Nam thống nhất, dân chủ, tự do, phú cường, một nước Việt Nam dân chủ, văn minh.
	Tuy nhiên chúng ta thấy rằng không phải tất cả mọi thứ tình cảm đều thành Chủ nghĩa yêu nước. Mà thứ tình cảm đó được bù đắp, phát triển qua các thời kỳ lịch sử thành triết lý sống, chuẩn mực đạo đức của quốc gia ấy. 
	- Theo từ điển triết học: “ Chủ nghĩa yêu nước là nguyên tắc đạo đức, chính trị, một tình cảm xã hội mà nội dung là tình yêu và lòng trung thành với tổ quốc”
	Hình ảnh người mẹ Năm Nghê - ôm chặt núm ruột đang ngằn ngặt khóc vào lòng vào đêm 8/10/1969, đi đến một quyết định bất ngờ: “Mẹ không muốn giết con, nhưng để dân làng được sống, con phải chết..”.  Và cái đêm kinh hoàng mẹ giết con để cứu cả làng đã trôi qua gần nửa thế kỷ, nhưng thời gian không thể xóa nhòa nỗi đau ấy. Người mẹ đau đớn hóa điên dại, 46 năm nay vẫn ngày ngày ôm chiếc khăn từng quấn con, đi từ làng trên đến xóm dưới hát ru. 
Như vậy từ tư tưởng, tình cảm yêu nước có thể phát triển thành chủ nghĩa yêu nước. Chủ nghĩa yêu nước không chỉ thuần túy chỉ là tư tưởng yêu nước, tình cảm yêu nước hay lòng yêu nước nói chung. Chủ nghĩa yêu nước chính là sự kết hợp chặt chẽ giữa lý trí yêu nước và tình cảm yêu nước của con người, là sự phát triển ở trình độ cao của tư tưởng yêu nước, là sự yêu nước đạt đến độ tự giác. Nó vượt ra khỏi trạng thái tâm lý, tình cảm thông thường của con người để đạt tới giá trị cao về tư tưởng, lý luận và chính trị, có độ bền vững cao vượt qua những thăng trầm của lịch sử. 
Chủ nghĩa yêu nước là một phạm trù thuộc lĩnh vực tư tưởng và tình cảm của tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới, Nội dung chính là tình yêu và lòng trung thành với tổ quốc.
	2. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.
	Trong số các giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, yếu tố được lịch sử thừa nhận, đưa lên hàng đầu và lấy đó làm trung tâm, nền tảng cho mọi hoạt động tinh thần của dân tộc, làm điểm tựa cho sự trường tồn của quốc gia - dân tộc qua các thời kỳ, là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.
	Đối với Việt Nam, yêu nước không chỉ là một tình cảm tự nhiên, không chỉ dừng lại ở những tư tưởng yêu nước, tinh thần yêu nước hay lòng yêu nước…thiên về yếu tố trực quan, cảm tính, biểu hiện ở những cá nhân đơn lẻ hay những tập thể riêng rẽ. Nó cũng không dừng lại ở truyền thống yêu nước mang nặng tính lịch sử thuần túy mà tư tưởng, tình cảm đã phát triển đến đỉnh cao trở thành Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.
Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là tổng hòa các yếu tố tri thức, tình cảm, ý chí của con người Việt Nam, tạo thành động lực tinh thần to lớn thúc đẩy họ sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ, xả thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là giá trị cao đẹp, bền vững của dân tộc được hình thành, phát triển trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, trở thành chuẩn mực cao nhất định hướng suy nghĩ, điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân và toàn thể cộng đồng, cùng hướng tới mục tiêu chung vì sự trưởng tồn và phát triển của đất nước.
	Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là một phạm trù rộng lớn, nhưng xuyên suốt và nhất quán là sự thống nhất hữu cơ của 3 yếu tố cơ bản cấu thành là: Tri thức, tình cảm, ý chí của con người Việt Nam.
	- Tri thức con người Việt Nam về đất nước: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam dựa trên cơ sở một nhận thức trình độ sâu sắc, có hệ thống. Tri thức của con người Việt Nam về đất nước là yếu tố cơ bản đầu tiên trong cấu trúc của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 
Theo giáo sư Trần Văn Giàu: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam không phải là một truyền thuyết thâm viễn, cũng không phải là một tín ngưỡng huyền diệu, nó là một hệ thống tư tưởng nhận thức và ứng xử đơn giản vừa đủ để cho dân tộc Việt Nam tồn tại”.
Giảng viên đặt câu hỏi: Theo các đồng chí tri thức con người Việt Nam về đất nước là gì?
Giảng viên chốt ý:
 Tri thức của con người Việt Nam về đất nước được biểu hiện trước hết là sự am hiểu của mỗi người về phong tục, tập quán, về truyền thống lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, về sự phong phú giàu có của tài nguyên thiên nhiên đất nước, cũng như thấu hiểu cả những khó khăn bất lợi của điều kiện, hoàn cảnh đất nước. Đó là ý thức bảo vệ sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, ý thức sâu sắc về nền độc lập và bản sắc văn hóa dân tộc….
	- Tình cảm con người Việt Nam đối với đất nước: Chủ nghĩa yêu nước bắt nguồn từ tình cảm tự nhiên của mỗi người đối với quê hương mình rồi phát triển thành tư tưởng và hệ thống tư tưởng sâu sắc, toàn diện, định hướng cho nhận thức, chỉ đạo phương hướng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với mỗi người Việt Nam trong ý niệm về Tổ quốc bao giờ cũng có ý niệm về quê hương cụ thể - nơi chôn rau cắt rốn, nơi đã lớn lên, gắn bó hình ảnh thân yêu như cây đa, giếng nước, sân đình, cha mẹ, anh em, bà con, làng xóm…Tổ quốc chung rộng lớn luôn gắn với tên sông, tên núi, tên làng. Trong thực tế đã hình thành nên mối quan hệ Nhà- Làng-  Nước trong sự hình thành và phát triển của dân tộc, làm cho chủ nghĩa Yêu nước Việt Nam có độ sâu, đậm nét, mạnh mẽ và rất đặc trưng. Vì vậy tình yêu quê hương đất nước và con người, tình cảm gắn bó, cố kết cộng đồng…là sự thể hiện cụ thể, chân thực nhất tình cảm yêu nước của con người Việt Nam. Từ yêu con người, mảnh đất nơi sinh ra, yêu cảnh thiên nhiên, như giang sơn gấm vóc của quốc gia - dân tộc, sơn hà xã tắc…
	Tình cảm yêu nước của con người Việt Nam gắn với thương nòi, tương thân tương ái, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Vì giống nòi mà nêu cao chủ nghĩa anh hùng trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Tình cảm yêu nước còn dược thể hiện ở lòng tự hào, tự tôn dân tộc, yêu chuộng hòa bình, chí căm thù giặc sâu sắc…
Trong tiến trình phát triển của dân tộc, nhân dân ta đã phải trải qua thời gian dài chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Lịch sử thời kỳ nào cũng sáng ngời những tấm gương kiên trung, bất khuất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng: Với Bà Triệu “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!”; Trần Bình Trọng “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”; Nguyễn Huệ “Đánh cho để dài tóc/Đánh cho để đen răng/Đánh cho nó chích luân bất phản/Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn/Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”… đến Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Nguyễn Viết Xuân với tinh thần “Nhằm thẳng quân thù! Bắn!”… Còn ở thời đại Hồ Chí Minh, khi độc lập tự do bị đe doạ, Người ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Người khẳng định: “ Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. 
Chủ nghĩa yêu nước, ý chí độc lập và tự cường dân tộc đã trở thành “dòng chủ lưu của đời sống Việt Nam”, là nền tảng tinh thần to lớn, là giá trị đạo đức cao quý nhất trong thang bậc các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam, trở thành “tiêu điểm của các tiêu điểm, giá trị của các giá trị” và là nguồn sức mạnh vô địch để dân tộc ta vượt qua khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù,
	- Ý chí là động lực thúc đẩy những hành động yêu nước của con người Việt Nam. Đây là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành chủ nghĩa yêu nước, đồng thời là kết quả của sự hội tụ và chuyển hóa giữa ý thức với tình cảm yêu nước. Nó được biểu hiện ở ý chí tự lực tự cường, không khuất phục trước mọi kẻ thù cũng như mọi khó khăn, gian khổ, không cam chịu trước cảnh nước mất, thân phận làm nô lệ và cảnh nghèo hèn; luôn nỗ lực cao trong sản xuất và chiến đấu, tình nguyện cống hiến của cải, sức lực, trí tuệ và tài năng để xây dựng đất nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tự chủ và hòa bình. 
	Giảng viên đặt câu hỏi: Theo các đồng chí 3 yếu tố tri thức, tình cảm, ý chí có vị trí như thế nào. Ngang bằng hay không.
	Giảng viên chốt ý: 
Tri thức, tình cảm đối với đất  nước và ý chí thúc đẩy hành động yêu nước của người Việt Nam là những thành tố cốt lõi của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Tuy nhiên vị trí vai trò của từng yếu tố không ngang bằng nhau, trong đó tri thức giữ vai trò nền tảng, định hướng chi phối tình cảm yêu nước, ý chí, dẫn dắt hành động yêu nước. Tình cảm là “chất keo” kết dính các yếu tố lại với nhau, trực tiếp củng cố hệ thống tri thức góp phần tạo cho tri thức trở nên sâu sắc, tạo động lực và sức mạnh hiện thực của ý chí, làm cho ý chí trở nên mạnh mẽ và bền vững. Ý chí vừa là sự biểu hiện tập trung của tri thức và tình cảm, vừa là nhân tố củng cố tri thức, tình cảm con người, tạo tiền đề trực tiếp để chuyển hóa các yếu tố cấu thành chủ nghĩa yêu nước thành động lực tinh thần, thúc đẩy hành động yêu nước của con người và cộng đồng Việt Nam. 
	3. Vị trí, ý nghĩa của Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam: 
	Thực tiễn lịch sử hào hùng dân tộc ta đã chứng minh, chủ nghĩa Yêu nước Việt Nam chính là cội nguồn sức mạnh, là “bệ phóng” đưa dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn sóng gió thử thách để đi đến những thắng lợi vinh quang. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống lại ách xâm lược của Phương Bắc trước đây, kháng chiến chống thực dân kiểu cũ, thực dân kiểu mới trong thời hiện đại đều là cuộc chiến đấu không cân sức, diễn ra rất ác liệt kể về cả quy mô và tính chất của cuộc chiến tranh. Trong điều kiện như vậy, chính chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được khơi dậy và phát huy, tạo thành sức mạnh to lớn để dân tộc ta chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. 
	Chủ nghĩa yêu nước là giá trị thiêng liêng chung của toàn dân tộc Việt Nam, tất cả dân tộc anh em đang sống trên lãnh thổ Việt Nam, cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, trở thành đặc trưng tiêu biểu của tính cách con người Việt Nam. Môi trường kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa thay đổi theo lịch sử nhưng ở thời đại nào chủ nghĩa yêu nước vì tinh thần dân tộc vẫn luôn là động lực to lớn để đoàn kết xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thực tế lịch sử đã khẳng định sức mạnh của dân tộc sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ khi phát huy được chủ nghĩa yêu nước. 
	Chủ nghĩa yêu nước là nội dung cốt lõi của tư tưởng người Việt Nam, của nhân sinh quan, thế giới quan Việt Nam, là hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo Giáo sư Trần Văn Giàu: Yêu nước trở thành một triết lý xã hội và nhân sinh quan của người Việt Nam. Nó xác định những nguyên tắc, yêu cầu không phải về mặt pháp lý mà mang tính xã hội. Là sợi dây tinh thần ràng buộc mọi người trong cộng đồng tuân theo cả trong nhận thức và hành động thực tế, là mẫu số chung của tư tưởng, đạo đức, lối sống con người Việt Nam, trở thành tiêu chí cao nhất để đánh giá một con người, một tầng lớp, một giai cấp trong cộng đồng xã hội nước ta. 
	Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là động lực tinh thần to lớn của toàn dân tộc, là yếu tố hàng đầu, có ý nghĩa quyết định tạo nên sức mạnh nội sinh để dân tộc ta trường tồn và phát triển. Nó bao hàm những giá trị cao quý, ẩn sâu một cách lặng thầm kín đáo trong trái tim, khối óc, trong huyết quản của những con người rất đỗi bình dị, không dễ phát hiện. Vào những thời điểm đặc biệt, nhất là khi Tổ quốc bị lâm nguy, xuất hiện thách thức đối với vận mệnh dân tộc…thì chủ nghĩa yêu nước Việt Nam bừng nở, trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành nguồn sức mạnh vô cùng, vô tận.	
Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là nguồn sức mạnh thường trực trong lòng dân tộc ta. Nhưng sức mạnh ấy phụ thuộc rất lớn vào khả năng đánh thức, hiện thực hóa nó. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Tinh thần yêu nước cũng như các thứ quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng là dễ thấy. Nhưng có khi cất dấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến”. Đó là mối quan hệ giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần xã hội, thực tiễn cũng cho thấy, bất cứ tiềm năng tinh thần to lớn bao nhiêu muốn biến thành sức mạnh vật chất đều cần phải được thường xuyên khơi dậy, bồi đắp, chuyển hóa thành các hành động cụ thể, thành các phong trào xã hội thiết thực. Nếu không nó sẽ bị xói mòn, tàn lụi, phai mờ, mất đi giá trị. Vận mệnh suy hay thịnh, mất hay còn, nhục hay vinh, phần rất quan trọng lại tùy thuộc ở chỗ ta ứng dụng và phát huy hay ta quên lãng và chôn vùi món vũ khí tinh thần ấy.
	II. CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VIỆT NAM
	1. Lịch sử dựng nước- sự gắn bó của mỗi người với thiên nhiên, quê hương, xứ sở. 
	Nhà thơ Đỗ Trung Quân từng viết:
        Quê hương là gì hở mẹ
             Mà cô giáo dạy phải yêu
            Quê hương là gì hở mẹ
               Ai đi xa cũng nhớ nhiều.
Lòng yêu nước của mỗi người thường bắt nguồn từ tình yêu quê hương xứ sở, nơi sinh ra, lớn lên của mỗi người. Từ sự gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng dân tộc, cộng đồng làng xã rồi đến quốc gia, dân tộc. Đây chính là cơ sở chung hình thành chủ nghĩa yêu nước của các quốc gia, dân tộc. 
Tuy nhiên cơ sở này hoàn toàn không giống nhau đối với các quốc gia, dân tộc do điều kiện tự nhiên, xã hội và lịch sử cụ thể khác nhau quy định. 
	Đất nước Việt Nam có đặc điểm địa hình, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên vừa ưu đãi, vừa khắc nghiệt. Khí hậu nhiệt đới gió mùa và môi trường sinh thái phong phú rất thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp lúa nước. Nhưng điều kiện tự nhiên khắc nghiệt cũng thử thách con người ghê gớm. Hàng năm, hạn hán, báo táp, lũ lụt…hoành hành dữ dội, cướp phá nhiều tài sản và cả sinh mệnh con người. Vì vậy trong quá trình trụ lại, khai phá mảnh đất này, cha ông ta phải đấu tranh quyết liệt với thiên nhiên. Sự cố kết cộng đồng, sự gắn bó giữa các thành viên lại với nhau trở thành yêu cầu tự nhiên, tất yếu để tồn tại và phát triển. Tất cả những thành tựu trong quá trình xây dựng quê hương đều thấm đượm mồ hôi, nước mắt, xương máu của bao thế hệ. Từ đó, mọi người Việt Nam đều nặng tình, nặng nghĩa với quê hương. Đó là một cơ sở bền chắc của tình yêu đất nước. (Sự đấu tranh vật lộn với thiên nhiên của cha ông ta được khái quát trong câu chuyện nhuốm màu thần thoại  Sơn tinh- Thuỷ tinh)
	Mặt khác nền kinh tế Việt Nam chủ yếu là kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Cần có sự hợp sức của cả cộng đồng để giải quyết nguồn nước tưới khi hạn, tiêu khi úng cho cây lúa. Điều đó tạo nên sự gắn bó chặt chẽ giữa con người với thiên nhiên, với xóm làng, với mảnh đất mà mình đang sinh sống, canh tác. Đặc điểm đó cũng đã tạo ra sự cố kết của con người Việt Nam từ rất sớm. 
	Giảng viên chốt ý:
  Như vậy, công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế – xã hội với những đặc điểm của thiên nhiên Việt Nam sớm tạo nên sự gắn bó cộng đồng. Chính sự gắn bó quê hương là cơ sở hình thành và phát triển của tình yêu quê hương, đất nước, của Chủ nghĩa Yêu nước Việt Nam. 
 	2. Quá trình hình thành và thống nhất sớm quốc gia - dân tộc Việt Nam.
	Sự phát triển của xã hội loài người diễn ra qua các hình thái kinh tế- xã hội. Trong quy luật vận động đó do điều kiện, đặc điểm riêng của mỗi quốc gia có thể bỏ qua hình thái kinh tế- xã hội này hay hình thái kinh tế- xã hội khác. Chính đặc điểm khác biệt trong bậc thang phát triển của mỗi nước có sự ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển văn hoá trong đó có tinh thần yêu nước. 
Quá trình hình thành và thống nhất của quốc gia, dân tộc Việt Nam có đặc điểm. 
	Một là: Việt Nam không trải qua chế độ chiếm hữu nô lệ: 
	Mặc dù quan hệ nô tỳ có xuất hiện ở nước ta và phát triển ở mực độ nhất định. Nô tỳ là người lao động trong nhà, thân phận có thấp nhưng không bị đối xử như nô lệ và không bao giờ là lực lượng sản xuất chính của xã hội. 
	Hai là: Chế độ phong kiến Việt Nam mang những đặc điểm riêng, khác xa so với chế độ phong kiến phương Tây. 
Giảng viên hỏi: Chế độ Phong kiến Việt Nam có điểm gì khác biệt so với chế độ phong kiến Phương Tây?
Giảng viên mời học viên trả lời và chốt ý:
 Chế độ phong kiến Việt Nam có đặc điểm riêng không tồn tại chế độ lãnh địa phong kiến với quan hệ lãnh chúa, nông nô. Không trải qua thời kỳ phân quyền cát cứ lâu dài, mà nhà nước tập quyền (tập trung quyền lực vào Nhà nước phong kiến) ra đời sớm đóng vai trò quản lý xã hội. 
	Ba là: quá trình thống nhất sớm quốc gia, hình thành dân tộc sớm đã tác động sâu sắc đến tinh thần yêu nước, ý thức cộng đồng, tinh thần cấu kết cộng đồng bởi dựng nước gắn liền với giữ nước. Đây là cơ sở hình thành nên chủ nghĩa Yêu nước Việt Nam.
	Nhà nước Việt Nam ra đời không chỉ dựa trên sự phân hoá xã hội, phân hóa giai cấp mà còn do công cuộc xây dựng đất nước, chống chọi với thiên nhiên, bảo vệ đất nước chống giặc ngoại xâm.
	Ngay từ thời vua Hùng Vương, nhà nước tuy còn sơ khai nhưng đã mang tính tập quyền. Từ sau thời Bắc thuộc, trải qua các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, hậu Lê, Nguyễn, nhà nước tập quyền ngày càng được củng cố và phát triển. Trong lịch sử có giai đoạn “loạn 12 sứ quân” và thời kỳ “Nam triều- Bắc triều”( Lê, Mạc, Trịnh, Nguyễn), nhà nước tập quyền trung ương bị suy yếu, nhưng tình hình đó chỉ xuất hiện trong 1 thời gian ngắn do cơ sở của nhà nước tập quyền ở nước ta rất mạnh, không thể có tình trạng cát cứ kéo dài. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà nước gắn liền với quá trình thống nhất Quốc gia. 
Bốn là: Cùng quá trình thống nhất quốc gia là quá trình hình thành và thống nhất dân tộc, là quá trình các cộng đồng dân cư gắn bó với nhau trên cơ sở chung của tư tưởng, tình cảm  trong một nền văn hoá chung.
Trong quá trình hình thành dân tộc Việt Nam, sự cố kết cộng đồng dân tộc được xây dựng và phát triển trên nền tảng của hình thái kinh tế- xã hội với đặc điểm riêng và trên cơ sở cấu kết xã hội cụ thể của Việt Nam. Dựa trên trục Nhà (gia đình) – Làng (công xã nông thôn) – Nước ( quốc gia, dân tộc). Quá trình xây dựng đất nước cũng là quá trình thống nhất cộng đồng, quá trình xây dựng quốc gia, cố kết cộng đồng dân tộc. Quá trình đó đã tác động sâu sắc đến sự phát triển của tinh thần yêu nước Việt Nam, ý thức dân tộc tạo nên tinh thần đoàn kết và sự cố kết cộng đồng dân tộc. Đây là quá trình tự ý thức, tự khẳng định của dân tộc ta. 
Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi với tác phẩm Bình Ngô Đại cáo đã khẳng định sự phát triển quốc gia dân tộc Việt Nam.
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau.
Song hào kiệt đời nào cũng có.
Như vậy cơ sở thứ hai hình thành nên chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đó là quá trình hình thành và thống nhất sớm quốc gia, dân tộc với những đặc điểm. Đây là quan niệm tổng quát, toàn diện về đất nước, dân tộc và quốc gia, bao quát những yếu tố cơ bản về lịch sử, văn hóa, lãnh thổ và thể chế nhà nước. Sự tự nhận thức này bắt đầu từ sớm, đã đạt tới trình độ khá toàn diện về quốc gia, dân tộc là sơ sở hình thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 
 	3. Lịch sử chống ngoại xâm hào hùng và anh dũng của dân tộc
Lịch sử nước ta đã khẳng định: Quá trình dựng nước luôn gắn với quá trình giữ nước. Song có thể nói ít có dân tộc nào trên thế giới như dân tộc ta trong lịch sử hơn 22 thế kỷ có đến 12 thế kỷ phải đương đầu với các cuộc chiến tranh xâm lược kẻ thù. 
Giảng viên hỏi: Đồng chí hãy cho biết tại sao Việt Nam luôn phải chống giặc ngoại xâm nhiều lần đến như vậy?(Mời học viên trả lời)
Giảng viên chốt ý: 
– Nói đến tài nguyên, Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú, đó cũng chính là miếng mồi ngon mà kẻ thù luôn nhắm đến. Việt Nam có vị trí địa lý chiến lược được xem là cửa ngõ của Đông Nam Á. Vì vậy mà nước ta trở thành mục tiêu của các đế quốc ngoại bang. 
Mặc dù chống ngoại xâm không phải là đặc điểm riêng biệt của Việt Nam mà là đặc điểm chung của nhiều nước trên thế giới trong quá trình tồn tại và phát triển. Song lịch sử chống ngoại xâm nước ta mang đặc điểm đặc biệt:  
	Một là: Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực và thế giới, cùng với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào và phong phú nên luôn là mục tiêu nhòm ngó, lăm le xâm lược và thôn tính của các đế quốc ngoại bang. Hiếm có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam phải chống giặc ngoại xâm nhiều lần như vậy.
	Kể từ kháng chiến chống Tần cuối thế kỷ III TCN đến cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ thắng lợi, trong hơn 22 thế kỷ thì có hơn 12 thế kỷ dân tộc ta phải đấu tranh chống ách đô hộ của nước ngoài, kháng chiến giữ nước. Điều đáng chú ý ở đây là độ dài thời gian, tần số xuất hiện, số lượng các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa, giải phóng dân tộc lớn hơn nhiều lần so với các nước trên thế giới. 
Giảng viên nêu câu hỏi: Các đồng chí hãy nêu các cuộc chiến chống ngoại xâm để làm rõ nội dung trên?
	Giảng viên bổ sung 1 số mốc lịch sử: 
- Thế kỷ I: Khởi nghĩa hai Bà Trưng (năm 40- 43).		
	- Thế kỷ III: Khởi nghĩa Bà Triệu (Năm 248)
	- Thế kỷ VI: Khởi nghĩa Lý Bí ( Năm 544)
 	- Thế kỷ X: Khởi nghĩa Ngô Quyền chống quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng (Năm 938), Kháng chiến chống tống lần 1 (năm 980).
	- Thế kỷ XI: Kháng chiến chống Tống lần 2 (1075- 1077)
	- Thế kỷ XIII: ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông dưới triều đại Trần (Năm 1258,  1285, 1288)
	- Thế kỷ XV: Khởi nghĩa Lam sơn chống quân Minh (năm 1418- 1427)
	- Thế kỷ XVIII:  Quang Trung- Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh (năm 1789)
	- Thế kỷ XX: Kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ.
Hỏi: qua các cuộc kháng chiến vừa nêu trên trên các đồng chí thấy điều gì nổi bật ( đó là tình yêu quê hương đất nước)
Trong bài thơ đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi từng viết: 
Xiềng xích chúng bay không khoá được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước thương nhà!
Giảng viên chốt ý: 
Tình yêu quê hương đất nước là động lực tinh thần to lớn của toàn dân tộc và nhất là khi Tổ quốc bị lâm nguy, xuất hiện thách thức đối với vận mệnh dân tộc…thì tình yêu ấy trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành nguồn sức mạnh vô cùng, vô tận
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “ Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của dân ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi sự hiểm nguy khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”. 
Lý luận và thực tiến đấu tranh dựng nước và giữ nước dân tộc ta khẳng định rằng, lịch sử Việt Nam dài nhiều nghìn năm chủ yếu là lịch sử đấu tranh giành lại và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Việt Nam ở cái thế địa - chính trị nên bắt buộc phải như vậy. Cho nên tư tưởng chủ yếu của dân tộc Việt Nam là tư tưởng yêu nước xuyên suốt lịch sử từ cổ chí kim. Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa yêu nước đi đôi với sự hình thành và phát triển quốc gia- dân tộc.
Hai là: Trong các cuộc ngoại xâm, dân tộc ta phải đương đầu với nhiều kẻ địch mạnh hơn ta nhiều lần:  
Đó là cuộc đụng đầu lịch sử giữa dân tộc ta với đế chế phong kiến hùng mạnh bậc nhất ở Phương Bắc thời kỳ cổ trung đại và cường quốc tư bản chủ nghĩa thời cận, hiện đại. 
Các cuộc chiến đấu không cân sức diễn ra hết sức ác liệt. Tư tưởng đấu tranh của người Việt Nam chúng ta đó là lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh.
 Giảng viên lấy số liệu chứng minh:
- Trải qua cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Ngô Quyền với 2 vạn quân, đánh bại 5 vạn quân bộ và 3 vạn quân thủy, kết thúc bằng trận thủy chiến đầy mưu kế giết tướng Hoàng Thao năm 938; 
- Đến cuộc chống Tống lần thứ nhất mà Lê Hoàn với 5 vạn quân đánh bại 10 vạn quân xâm lược, đã mưu lược tách rời hai đạo thủy bộ, đánh bại chúng ở Bạch Đằng và Chi Lăng, giết tướng Hầu Nhân Bảo năm 981; 
Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 (1287- 1288). 
[bookmark: quan-nguyen]Quân Nguyên: Đại Việt sử ký Toàn thư ghi số quân Nguyên là 50 vạn. Về thủy quân, quân Nguyên có 820 thuyền chiến đặt dưới sự chỉ huy của Ô Mã Nhi. 100 thuyền vận tải chở 17 vạn thạch lương do Trương Văn Hổ chỉ huy đi cùng Ô Mã Nhi.
[bookmark: quan-tran]Quân Trần: Phía Đại Việt đã tiến hành tổng động viên. Lần này lãnh đạo là Vua Trần Nhân Tông. Tướng chỉ huy toàn bộ quân đội là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Tổng số quân nhà Trần khoảng trên 30 vạn (con số này tính gộp cả quân chủ lực lẫn quân địa phương và dân binh)
Một dân tộc nhỏ bé, lạc hẫu, vũ khí thô sơ như nước ta nhiều lúc không chỉ chống lại 1 kẻ địch. Sau năm 1945, khi nền độc lập của Việt nam chưa được quốc tế công nhận, giữa lúc đó có 30 vạn quân của 4 nước đồng minh kéo vào, trong đó Thực dân Pháp và quân Tưởng đều có âm mưu thủ tiêu chính quyền cách mạng. 
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
- Lúc cao nhất Mỹ huy động 63.8 vạn quân
- Về phương tiện phục vụ chiến tranh: 75 kiểu máy bay  với 1.270 chiếc, 18 kiểu xe tăng với 2.750 chiếc.
- Về bom mìn: Mỹ sử dụng 7.882.547 tấn. Gấp 3.8 lần số bom đạn Mỹ sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ 2, gấp 12 lần trong chiến tranh Triều Tiên.
- Chi phí: Chi 325 tỷ USD gấp 20 lần chi phí của Mỹ cho Chiến tranh Triều Tiên, gấp 2 lần chi phí của Mỹ cho chiến tranh thế giới thứ 2. 
- Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nói rằng: “ Lấy  lực lương vật chất nhỏ bé của 30 triệu người làm ra chống lại lượng vật chất của 1 nền đại công nghiệp do 200 triệu người làm ra”.
	Giảng viên nêu câu hỏi: Đồng chí hãy cho biết nguyên nhân cơ bản nào để dân tộc ta giành thắng lợi trong các cuộc chiến chống giặc ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc? ( Đó là tinh thần đoàn kết dân tộc)
Giảng viên chốt ý: Như vậy dân tộc ta giành được thắng lợi bởi biết phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Cả sức mạnh vật chất và tinh thần, biểu hiện tập trung trong chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 
Tại Đại Hội thanh niên quyết thắng lần thứ 1: Đ/c Lê Duẩn nói rằng: “ Trong lịch sử nước ta, dân tộc ta luôn phải đương đầu với giặc ngoại xâm. Lực lượng quyết định sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ độc lập dân tộc bao giờ cũng là khối đoàn kết chặt chẽ của dân tộc”. Có thể nói rằng con đường sống còn và chiến thắng của dân tộc ta do biết phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân cả sức mạnh vật chất lẫn tinh thần.
Lịch sử nước ta đã đã chứng minh: Một dân nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu với vũ khí thô sơ như Việt Nam nhưng lại có thể chiến thắng địch hùng mạnh tất cả là nhờ tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng, “triệu người như một”. Chính nhờ sức mạnh ấy chúng ta lại tiếp tục vượt qua những đau thương, mất mát của chiến tranh đạt được thành tựu nhất định trong công cuộc đổi mới đất nước, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong những ngày này, sức mạnh của tình yêu quê hương đất nước, đoàn kết toàn dân tộc lại được thể hiện mạnh mẽ trong phòng chống đại dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường mới.
Ba là:  Sự gắn bó mật thiết giữa bảo vệ giống nòi với bản vê bản sắc dân tộc: 	
Hơn 1000 năm đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phuơng Bắc ra sức thực hiện ý đồ thâm độc đồng hoá dân tộc ta. 
Chính sách đồng hóa dân tộc? Là làm cho dân tộc khác mất đi bản sắc văn hóa dân tộc, phụ thuộc hoàn toàn vào dân tộc mình. Thâm độc nhất là đồng hóa về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán. 
Mục tiêu cuối cùng của phong kiến Trung Hoa là nhằm thiết lập trên đất nước ta một cơ cấu xã hội, một thể chế chính trị, một phương thức canh tác và một phong tục tập quán giống như Trung Hoa với âm mưu khiến dân ta quên đi nguồn gốc, tập quán của nước mình, từ đó dễ dàng thu phục, sai bảo người Việt.
Gần trăm năm nô dịch nhân dân ta, thực dân, đế quốc Phương Tây ráo riết thực hiện chính sách ngu dân, chia rẽ dân tộc. Song các âm mưu thủ đoạn của chúng đều không thể thực hiện được. 
Song song với chính sách đồng hóa của các triều đại phương bắc, cuộc đấu tranh chống đồng hóa của nhân dân ta diễn ra rất sôi nổi.
Để chống đồng hóa, chống Hán hoá, duy trì và bảo lưu truyền thống văn hoá, người Việt: Một mặt, vừa củng cố những điểm trội của văn hoá truyền thống để tạo khả năng chống lại có hiệu quả một cách quyết liệt hành vi xâm lược và đồng hoá. Mặt khác, hoàn thiện và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc, trong đó có tiếp thu những tiến bộ của văn hoá Hán, làm phong phú thêm cho nền văn hoá truyền thống, để thích nghi hơn với hoàn cảnh mới.
Trước hết, đó là cuộc đấu tranh nhằm bảo tồn tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, tiếng nói của dân tộc.
           Trong thời kỳ hơn 1000 năm Bắc thuộc, do thế và lực còn yếu nên dân tộc Việt lúc bấy giờ buộc phải dùng chữ Hán, là chữ của đối tượng xâm lược. Tuy vậy, trong suốt những năm tháng dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, dân tộc Việt không lúc nào nguôi ý chí tự lực, tự cường, anh hùng, bất khuất chống lại kẻ thù xâm lược, mà một trong những hành động có ý nghĩa thiết thực là tự hình thành ra một ngôn ngữ riêng để chống lại âm mưu “đồng hóa” của người phương Bắc. Bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ IX, đầu thế kỷ thứ X, cha ông ta đã sáng tạo ra chữ Nôm nhằm tạo ra sự khác biệt với chữ Hán của người phương Bắc. Sự ra đời chứ Nôm biểu tượng cho ý thức bảo vệ độc lập dân tộc dân Việt Nam trên phương diện văn hóa.  
	Nhân dân ta xây dựng các quy chế quan hệ xã hội trên cơ sở giá trị văn hóa dân tộc: quan hệ vua - tôi, quan hệ cha - con, quan hệ vợ - chồng
	Ví dụ: Trong quá trình cai trị, phong kiến Trung Hoa đó cố sức đưa vào xã hội Việt cổ nhiều thứ lễ giáo Trung Hoa (chủ yếu là của đạo Nho). Điều này đó đưa đến những ảnh hưởng nhất định đến phong tục tập quán của người Việt. Nhưng vào nước ta và ở nước ta, Nho giáo có sự "khúc xạ''. Thí dụ, Nho giáo dạy cho ta tính tôn ti, trật tự trong gia đình và xã hội với ảnh hưởng sâu sắc của “tam cương” ( tam là 3, cương là giềng mối. Tam cương là 3 giềng mối, 3 sự liên hệ chủ yếu trong xã hội quân chủ thời phong kiến gồm có: Quân thần cương- đạo vua tôi. Vua có bổn phận trị nước, làm tôi có bổn phận trung với vua. Sự đệ cương: Bổn phận thầy trò: Thầy dạy trò nên người. Trò phải tôn kính thầy. và Phụ tử cương: Đạo cha con. Cha có bổn phận nuôi dưỡng, dạy bảo con cái. Con cái có bổn phận hiếu kính với cha mẹ. 
Vì thế xưa có câu: Quân xử thần tử thần bất tử bất trung
                          Phụ xử tử vong tử bất vong  bất hiếu.
(Vua khiến bề tôi chết mà bề tôi không chết là bất trung; Cha khiến con chết mà con không chết là bất hiếu)
Sang Việt Nam đã được điều chỉnh, mềm hóa, Việt hóa. Bên cạnh vẫn là ý thức trung quân tôn thờ Vua nhưng người Việt lại gắn với ái quốc. Thờ vua sáng, vua hiền. Nâng đất nước ngang tầm nhà Vua. Vì thế đã Trung quân là phải yêu nước. Trong quan hệ cha con thì: Con hơn cha là nhà có phúc, trong quan hệ vợ chồng: Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn.
Mối quan hệ vua chúa, người dân được rút ngắn khác với Trung hoa. Các Triều đại phong kiến Việt Nam đều thực hiện chính sách thân dân, gần dân. Cho nên hằng năm ở Việt Nam có tục cày ruộng tịch điền, vua đích thân cầm cày, ra roi để thực hiện đường cày cổ vũ người dân trong lao động sản xuất nông nghiệp. Thể hiện sự gần gũi thế lực cầm quyền với người dân. 
Mối quan hệ trong gia đình, người đàn ông trong tư duy người Phương Bắc là tuyệt đối hóa quyền lực. Trọng nam khinh nữ rất rõ. Nhưng ở Việt Nam đã được Việt hóa những quan hệ mang tính dân chủ, bình đẳng, nhân văn . Ví dụ người Việt Nam đề cao vai trò người phụ nữ. Khác với phong hóa Trung Hoa đó là khinh miệt người phụ nữ cố sức thắt chặt họ vào lễ nghĩa “tam tòng” (tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử), và ''tứ đức'' (Công, dung, ngôn, hạnh).  Trong khi đó phong hoá Việt Nam là tôn trọng phụ nữ, đề cao vai trò người vợ, người mẹ. Vì thế có câu:                 
                   Ba đồng một mớ đàn ông
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha
Ba trăm một vị đàn bà
Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi.
Trong văn hóa Việt Nam tôn trọng người mẹ. Trong tứ bất tử ngoài 2 vị Thần là Tản Viên và Thánh Gióng ở Việt Nam lại tôn thời 2 người phụ nữ đó là Tiên Dung- Chử Đồng Tử và Thánh mẫu Liễu Hạnh. Ngày 2/9/1945 tại Quảng Trường Ba Đình, hình ảnh 2 người phụ nữ được cử ra để kéo Quốc kỳ cho thấy không chỉ là tôn trọng người phụ nữ mà còn khẳng định sức mạnh văn hóa của chúng ta là giải phóng triệt để người phụ nữ để đưa người phụ nữ phát triển ngang hàng với nam giới. 
Bên cạnh đó chúng ta tiếp thu những tiến bộ của văn hóa Hán, làm phong phú thêm nền văn hóa truyền thống.
Chẳng hạn: Ta tiếp thu kỹ thuật làm giấy của người Trung Hoa, nhân dân ta biết tiếp thu, tìm tòi nguyền nguyên liệu địa phương (gỗm Trầm, Rêu biển…) chế tác loại giấy tốt, thậm chí chất lượng hơn cả giấy sản xuất từ Trung Hoa.  Hoặc trong khi chịu ảnh hưởng kỹ thuật gốm sứ Trung Quốc, chúng ta sản xuất ta những sản phẩm độc đáo như Sanh Hai quai (Trung quốc chỉ có chảo), Bình con tiện có đầu voi, gốm có nạm đá. Đặc biệt dưới thời Lý Trần gốm sứ phát triển rực rỡ.
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Chất liệu Gốm men ngọc. Niên đại Thế kỷ XIII -XIV
Đồ gốm thế kỷ I-III



Có thể nói văn hóa Việt Nam có tính linh hoạt rất cao. Chúng ta đã tiếp thu và làm giàu có vốn văn hóa của mình. Bằng cách chúng ta tiếp thu những cái tiến bộ, hợp lý để làm phong phú bản sắc văn hóa dân tộc. Văn hóa càng giàu có, càng phong phú thì năng lực bảo vệ Tổ quốc càng lớn.  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII ngày 24/11/2021 tại Hà Nội: Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Văn hóa mất thì dân tộc mất.
Các phong tục cổ truyền của người Việt vẫn được gìn giữ: như tục búi tóc, xăm mình, chôn cất người chết trong quan tài hình thuyền hay thân cây khoét rỗng, tục nhuộm răng, ăn trầu cau. 
Giảng viên trình chiếu hình ảnh: 
[image: ][image: ][image: Không có mô tả ảnh.]








Tục nhuộm răng 
ăn trầu
Mộ thuyền
(Lưu giữ tại đền Bạch Mã)
Búi tóc



Trong bài thơ Bên kia Sông Đuống của nhà thơ Hoàng Cầm có hình ảnh rất đẹp:                                               
                                             Những cô hàng xén răng đen,
                           Cười như mùa thu tỏa nắng. 
Và có một thực tế ngược lại là, trong quá trình Hán hóa, tầng lớp di dân Hán, kể cả quan lại, thương nhân… khi sống ở đất Việt, làm quen với nếp sống, phong tục tập quán, cách ăn, mặc, của dân Việt và dần dần bị Việt hoá trở lại.
	Chúng ta thấy rằng sở dĩ một quốc gia bị nước ngoài thống trị và âm mưu đồng hóa trên một ngàn năm đã vùng lên và giành lại được quyền tự chủ đó chính là nhờ có ý chí độc lập tự do của cư dân người Việt sớm được khẳng định trên cơ sở những thành tựu vật chất và tinh thần ngày càng phát triển trong quá trình dựng nước và giữ nước trước đó. ý chí đó ngày càng được bồi đắp vững chắc và phát triển trong quá trình bị nô dịch. Truyền thống dựng nước và giữ nước thấm sâu trong nhân dân như mạch nước ngầm trong lòng đất, nó bắt nguồn từ mỗi con người, từ mỗi làng xóm, lặng lẽ đổ vào biển cả tạo thành truyền thống của cả cộng đồng người Việt. Truyền thống đó lại được nuôi dưỡng bởi nền văn hóa, văn minh của người Việt định hình và phát triển trong thời kỳ Văn Lang - Âu lạc. Trong sự cọ xát với nền văn hóa Hán, nền văn hóa Đông Sơn chẳng những không bị mai một mà lại được bổ sung, làm phong phú bởi biết tiếp thu cái hay, cái tiến bộ, cái hợp lý của nền văn hóa bên ngoài nhằm tăng sức mạnh, hun đúc sức sống mãnh liệt của cộng đồng người Việt. Đây cũng là điều kiện hết sức quan trọng để đất nước vươn lên giữ vững nền tự chủ, dựng nước thịnh trị trong thời kỳ văn hóa - văn minh Đại Việt về sau này.     
Nhìn lại lịch sử thì bất cứ thời đại nào và trước bất cứ kẻ thù nào, Nghệ An vẫn là phên dậu, căn cứ địa - nơi cung cấp sức người, sức của và hy sinh lớn lao cho dân tộc. Truyền thống yêu nước, kiên cường chống giặc ngoại xâm của vùng đất và con người Nghệ An đã tô thắm trang sử vàng đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó như những tượng đài, những di sản vô giá để các thế hệ tiếp nối gìn giữ, phát huy, tạo thành sức mạnh bảo vệ non sông gấm vóc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Giảng viên neo chốt kiến thức bằng phương pháp dạy học tích cực:  
Rõ ràng lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta là là lịch sử chống giặc ngoại xâm hào hùng và anh dũng, mang những đặc điểm riêng biệt so với dân tộc khác. Những đặc điểm này tác động sâu sắc đến tiến trình phát triển của dân tộc, đến văn hoá cũng như các sản phẩm tinh thần dân tộc. 
Giảng viên đặt câu hỏi: Đồng chí hãy cho biết lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của nhân dân ta đã khẳng định những giá trị gì?(giảng viên mời học viên trả lời và chốt ý)
Cũng chính từ cuộc đấu tranh giành độc lập, gìn giữ bản sắc văn hoá của dân tộc đã hun đúc: Tinh thần yêu nước; Truyền thống đoàn kết; Ý chí thống nhất đất nước; tạo nên khí phách anh hùng quật cường, sẵn sàng chịu đựng mọi hy sinh gian khổ bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Đây chính là một trong những cơ sở quan trọng của Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 
Giảng viên chốt ý: 
Thưa các đồng chí, chúng ta đang sống trong những ngày tháng hòa bình, chúng ta càng nhớ đến những ngày tháng lịch sử cách đây 77 năm. Đây được xem là biểu tượng và là thành quả vĩ đại của chủ nghĩa yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Là kết quả rực rỡ của ý Đảng và lòng dân tạo nên giá trị của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Xin mời các đồng chí cùng hướng về màn hình để xem một đoạn phim.
Giảng viên trình chiếu video
Chắc chắn đoạn phim vừa rồi cho ta nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi cảm nhận được sự xúc động trong ánh mắt của các đồng chí. Tôi rất mong và tin tưởng rằng đây sẽ là động lực để chúng ta là những người nối tiếp truyền thống yêu nước, viết tiếp trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc. 
4. Sự hình thành nền văn hoá thống nhất mà đa dạng của cộng đồng các dân tộc
Nét tiêu biểu, đặc sắc của văn hoá dân tộc là sự phong phú, đa dạng và sự thống nhất cao của nền văn hóa. Đặc điểm này thể hiện trong suốt quá trình hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam. 
Những kết quả nghiên cứu khảo cổ học gần đây cho thấy, trong thời kỳ cổ đại, trên lãnh thổ Việt Nam đã có các nền văn hóa phát triển, dẫn đến sự ra đời của các nhà nước sơ khai. 
Giảng viên hỏi: Đồng chí hãy nêu các nền văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam dẫn đến sự ra đời của nhà nước sơ khai.
Mời học viên trả lời, giảng viên chốt ý: 
Đó là văn hóa Đông Sơn với nhà nước Văn Lang - Âu Lạc ở Miền Bắc. Văn hóa Sa Huỳnh với nhà nước Chăm Pa ở miền Trung, văn hóa Óc Eo với vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ. Các Trung tâm văn hóa đó đã từng phát triển rực rỡ trong thời kỳ cổ đại, có sức lan toản mạnh mẽ, chi phối sự phát triển văn hóa ở các vùng của đất nước. 
Trải qua nhiều biến thiên trong lịch sử, các dòng văn hóa và lịch sử đó đã hòa nhập vào dòng chảy chung của văn hóa Việt Nam, mà dòng chủ lưu là văn hóa Đông Sơn với Nhà nước Văn Lang- Âu Lạc, qua Đại Cồ Việt, Đại Nam tới Việt Nam ngày nay. Đó là tính thống nhất mà đa dạng của lịch sử Văn hóa Việt Nam. 
 	Hiện nay, có 54 dân tộc sống chung với nhau trên mảnh đất Việt Nam. Mỗi dân tộc có vốn văn hóa, bản sắc văn hóa riêng, tạo nên tính đa dạng, phong phú của văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên mỗi dân tộc trong đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam không sống biệt lập, hình thành một lãnh địa, lãnh thổ riêng, mà sống và cư trú xen kẽ. Vì thế các nền văn hóa giao lưu với nhau và bổ sung cho nhau, làm giàu thêm bản sắc văn hóa của từng dân tộc. Mỗi cộng đồng đều có sự tiếp nhận, chọn lọc cái hay, cái đẹp của văn hóa dân tộc khác vào trong đời sống văn hóa của dân tộc mình. Đó là cơ sở cho sự hiểu biết, thông cảm, gần gũi, đoàn kết, giúp đỡ nhau thật sự chân tình trong sản xuất và đời sống. 
	Trong cộng đồng dân tộc Việt Nam có nhiều dân tộc (tộc người), trong đó một dân tộc đa số (người Kinh) là trung tâm phát triển của lịch sử - văn hóa và đoàn kết các dân tộc. Đó cũng là điều kiện để dân tộc Việt Nam từ sớm đã sống gắn bó với nhau trong một quốc gia, dưới sự quản lý của Nhà nước Trung ương thống nhất
	Quá trình dựng nước và giữ nước bắt đầu từ thời đại Hùng Vương, Nhà nước Đại Việt là nhân tố gắn bó các tộc người lại trong một vận mệnh chung, xây dựng một nền văn hóa thống nhất trong tính đa dạng, hình thành một ý thức chung về vận mệnh của cộng đồng. 
	Sự thống nhất cao của nền văn hóa gắn liền với sự thống nhất của cộng đồng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tinh thần yêu nước, ý thức cộng đồng trên nền tảng gắn kết từng thành viên với gia đình, làng, xã, dân tộc, Tổ quốc là một bộ phận tạo thành nền văn hóa Việt Nam, vừa kết tinh những giá trị tiêu biểu, vừa chi phối sự phát triển của dân tộc Việt Nam. 
* Như vậy: Quá trình hình thành và thống nhất sớm quốc gia, dân tộc tác động sâu sắc đến phát triển tinh thần yêu nước Việt Nam và ý thức dân tộc tạo nên tinh thần đoàn kết và sự cố kết cộng đồng dân tộc. Đây là quá trình tự ý thức, tự khẳng định của dân tộc ta là cơ sở hình thành chủ nghĩa yêu nước Việt nam.  
	 Bước 5: Củng cố kiến thức.
Qua bài học yêu cầu các đồng chí nắm vững những nội dung sau: 
Một là nắm vững quan niệm về chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Vị trí ý nghĩa của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 
Hai là Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được xây dựng trên cơ sở của lịch sử dựng nước - sự gắn bó của mỗi người với thiên nhiên, quê hương, xứ sở; quá trình hình thành và thống nhất sớm quốc gia - dân tộc Việt Nam; lịch sử chống ngoại xâm hào hùng và anh dũng của dân tộc; sự hình thành nền văn hoá thống nhất mà đa dạng của cộng đồng các dân tộc. 
Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là sản phẩm tinh thần cao quý nhất của dân tộc Việt Nam, là tư tưởng, tình cảm thiêng liêng giữ vị trí chuẩn mực cao nhất của đạo lý và đứng đầu trong bậc thang giá trị dân tộc. Lịch sử dân tộc đã thể hiện sức mạnh lớn lao của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc chân chính trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển đất nước. 
	Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm từng viết:
Em ơi em
Đất nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên đất nước muôn đời
Lòng yêu nước là một trong những truyền thống quý báu của con người Việt Nam. Yêu nước luôn gắn với tinh thần trách nhiệm, yêu nước là cùng gánh vác nhiệm vụ của non sông, đất nước, yêu nước là hành động vì Tổ quốc, đất nước.
 Trong thời chiến, biểu hiện của lòng yêu nước chính là sự dũng cảm, hi sinh, xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì bờ cõi lãnh thổ. 
Thời đại hiện nay, chúng ta được sống trong hoà bình và ấm no thì yêu nước và trách nhiệm chính là việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước cường thịnh, sánh vai cùng bè bạn năm châu bốn bể. Để phát huy được tinh thần trách nhiệm với đất nước, chúng ta cần học tập và rèn luyện tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao, cống hiến trí tuệ và sức lực, có lối sống lành mạnh sẵn sàng khi Tổ quốc cần. Lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm là cần thiết cho mọi thời đại chứ không phải một thời điểm hay khoảnh khắc, phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần trách nhiệm là phát huy văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Hiện nay, toàn Đảng toàn dân ta đang tiến hành công cuộc đổi mới đất nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây là sự nghiệp cách mạng to lớn đòi hỏi phát huy khả năng và trí tuệ con người Việt Nam, vì thế hơn lúc nào hết người cán bộ, Đảng viên phải tiên phong, phát huy chủ nghĩa yêu nước, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, thông minh, sáng tạo thực hiện công cuộc xây dựng đất nước, khắc phục nghèo nàn lạc hậu, từng bước vươn lên theo kịp các nước trong khu vực và thế giới. 
Đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu chỉ rõ: “ Hạnh phúc thế hệ chúng ta là được hưởng và kế thừa sự nghiệp vĩ đại mà nhân dân và các bậc tiền bối để lại”. Chính vì thế mà thế hệ chúng ta phải có trách nhiệm thực hiện thành công sự nghiệp  bảo vệ và xây dựng đất nước, đưa đất nước vươn lên ngang tầm với thời đại. 
D. CÂU HỎI ÔN TẬP, THẢO LUẬN, TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP: 
1. Câu hỏi ôn tập, thảo luận: 
Câu 1: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là gì?
Câu 2: Vị trí, ý nghĩa của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam?
Câu 3: Cơ sở hình thành, phát triển của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 
2. Tài liệu phục vụ học tập: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam (chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân); Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật, năm 2017. 
		     Giáo án được thông qua  ngày  20 tháng 11  năm 2022
	          BỘ PHẬN GIÁO VỤ                                        NGƯỜI SOẠN
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